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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ 
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STT Cơ quan, đơn vị 

Hình thức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI 

Tiếp nhận Trả kết quả Chi tiết 

I CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 613 1.298   

1 Sở Công Thương 9 119 Phụ lục I 

2 Sở Giao thông vận tải 0 70 Phụ lục II 

3 Sở Giáo dục và Đào tạo 30 31 Phụ lục III 

4 Sở Khoa học và Công nghệ 0 45 Phụ lục IV 

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 121 121 Phụ lục V 

6 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 99 99 Phụ lục VI 

7 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 44 85 Phụ lục VII 

8 Sở Nội vụ 24 98 Phụ lục VIII 

9 Sở Thông tin và Truyền thông 35 35 Phụ lục IX 

10 Sở Tài chính 2 5 Phụ lục X 

11 Sở Tài nguyên và Môi trường 69 89 Phụ lục XI 



2 

 

STT Cơ quan, đơn vị 

Hình thức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI 

Tiếp nhận Trả kết quả Chi tiết 

12 Sở Tư pháp 83 120 Phụ lục XII 

13 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30 125 Phụ lục XIII 

14 Sở Xây dựng 16 51 Phụ lục XIV 

15 Sở Y tế 23 130 Phụ lục XV 

16 Sở Ngoại vụ 0 4 Phụ lục XVI 

17 Ban dân tộc tỉnh 0 2 Phụ lục XVII 

18 Thanh tra tỉnh 4 4 Phụ lục XVIII 

19 Ban Quan lý dự án các Khu công nghiệp tỉnh 0 26 Phụ lục XIX 

20 Bảo hiểm xã hội tỉnh 22 22 Phụ lục XX 

21 Công an tỉnh 2 17 Phụ lục XXI 

II CẤP HUYỆN 115 120 Phụ lục XXII 

III CẤP XÃ 11 22 Phụ lục XXIII 

TỔNG CỘNG 739 1.440   
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